DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ TRONG XƯỞNG G1.1.12- MÃ CHÌA KHÓA: SỐ 12.
A- THIẾT BỊ GIẢNG DẠY :
1/ MÔ HÌNH THỰC TẬP LẠNH Ô TÔ: 1 BỘ ( THIẾU BÌNH ACCU).
2/ MÔ HÌNH THỰC TẬP HÀN HƠI : 04 BỘ ( CÓ TAY HÀN)
3/ TỦ ĐIỆN : 03 CÁI 
4/ MÁY NÉN TRỤC VÍT: 01 CÁI.
5/ MÁY NÉN PISTON 1 CẤP 7,5 HP : 1 CÁI.( XANH LÁ)
6/ MÁY NÉN SCROLL: 05 CÁI.
7/  MÁY NÉN PISTON 1 CẤP 3 HP : 4 CÁI.
8/ MÁY NÉN PISTON 2 CẤP 7,5 HP : 1 CÁI. ( XÁM)
9/ BƠM NƯỚC 1 PHA: 01 CÁI ( ĐANG SC)
10/ MÔ HÌNH CỤM MN+ DN: 01 BỘ.
11/ MÔ HÌNH KHO LẠNH THANH LÝ ( 0 MN): 01 BỘ.
12/ MÔ HÌNH MN DÀN TRÃI: 01 BỘ.
13/ MÁY NÉN KHÍ 1,5 HP THIẾU ĐẦU NÉN : 01
14/ MÔ HÌNH HỆ THỐNG LẠNH 2 CẤP TIẾP XÚC: 01 BỘ.( 2 MN RỜI, DN, TỦ CẤP ĐÔNG)
15/ MÔ HÌNH THÍ NGHIỆM ML LOẠI GHÉP: 01 BỘ.
[bookmark: _GoBack]16/ MÔ HÌNH MÁY LẠNH THƯƠNG NGHIỆP : 01 BỘ.
B- DỤNG CỤ-ĐỒ NGHỀ  TRONG XƯỞNG :
1/ AMPE KẸP : 04 CÁI;( LOẠI LỚN MÀU ĐEN)
2/ ĐỒNG HỒ SẠC GA: 04 CÁI 
3/ MỎ LẾCH: 300MM: 2 CÂY
4/ BÚA : 01 CÂY.
5/ VÍT PAKE LOẠI 5 MM : 08 CÂY ( MÀU ĐỎ NHỎ).
6/ BỘ TUÝP HỘP SẮT: 01 BỘ
7/ KỀM CẮT : 01 CÂY.
8/ KỀM BẰNG: 06 CÂY.
9/ KỀM NHỌN: 05 CÂY.
10/ BỘ GIA CÔNG ỐNG :01 BỘ
C- TÀI SẢN CỐ ĐỊNH:
1/ 11 ĐÈN NEON 1,2M ( HƯ 2 CÂY).
2/ CÂY QUẠT TRẦN: 3 CÂY
3/ 01 BẢNG TỪ
4/ 01 DÃY BÀN HỌC SINH, BÀN GHẾ GV
5/ 25 GHẾ NGỒI MÀU ĐỎ.
6/ 02 BÌNH CHỮA CHÁY.
7/ GIỎ RÁC, DỤNG CỤ HỐT RÁC, CHỔI QUÉT
8/ 1 ỔN ÁP 50KVA
9/ 02 KỆ SẮT NHIỀU TẦNG.
10/ XE ĐẨY MÁY LÀM ĐÁ 
11/ 11 XE ĐẨY MN( 9 CÁI NHỎ; 02 CÁI ĐẨY TAY).
12/ BỘ HÀN DI ĐỘNG: BÌNH GIÓ, BÌNH GA, VAN ỔN ÁP GIÓ, VAN ỔN ÁP GA.
13/ MÁY MÀI 3 PHA : 01 CÁI.
14/ 01 XÔ NƯỚC XANH DƯƠNG

